ÔN TẬP HỌC KÌ I – HÓA 10 - NH 2016/2017
DẠNG 1: VIẾT CẤU HÌNH E, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRONG BTH, TÍNH CHẤT CỦA NT VÀ HỢP CHẤT
Cho nguyên tử X(Z=19), Y(Z=20), A(Z=16), B(Z=17), D(Z=11), E(Z=15), G(Z=6), H(Z=7). 

a) Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong bảng HTTH

b) Các nguyên tố trên có tính kim lọai hay tính phi kim?

c) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của các nguyên tố trên.
d) Các hợp chất oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của các nguyên tố trên có tính axit hay tính bazơ?

e) So sánh tính kim lọai của X với các nguyên tố Na, Rb.
DẠNG 2: LIÊN KẾT ION
Câu 1:  Hoàn thành phương trình biểu diễn sự tạo thành các ion sau đây từ các nguyên tử tương ứng:

K→ K​​+ ​                               Na → Na​​+
                                                   Cl→ Cl-

Mg→ Mg2​​+                 ​              Al → Al3+                                              
  S→ S2-​​


Câu 2: Viết sơ đồ electron biểu diễn các quá trình biến đổi số oxy hóa:
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Câu 3: Nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al, S, Cl, F có thể tạo thành ion có điện tích bằng bao nhiêu?
Câu 4: Các nguyên tố có các ký hiệu sau: 11Na,  16S,  12Mg , 17Cl.

a/ Viết công thức electron của các nguyên tử và các ion tạo nên từ các nguyên tử trên.

b/ Viết sơ đồ hình thành liên kết giữa các nguyên tử trên.

Câu 5: Viết phương trình phản ứng có sự di chuyển electron giữa :

a/ Magie và lưu huỳnh                   b/ Natri và lưu huỳnh

c/ Kali và clo                                  d/ Natri và oxi

e/ Nhôm và lưu huỳnh                    f/ Nhôm và oxi.

Câu 6: : Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là: 2p6
a/ Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử R.

b/ Anion X2- có cấu hình electron giống R+, viết cấu hình electron và gọi tên X.

c/ Giữa X và R sẽ có khuynh hướng liên kết CHT hay liên kết ion.                        

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
Câu 1: Viết công thức electron, công thức cấu tạo của các phân tử:
H2, Br2, I2, C2H6 , CH4, CHCl3, H2S, HCl, H2CO3, C2H2, C2H4, CF2,  Cl2, NH3, CO2, N2, C2H5OH

DẠNG  3 : XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA, CÂN BẰNG PHẢN ỨNG BẰNG PP THĂNG BẰNG E
Câu 1: Tính số oxi hóa của: 

a/ Mỗi nguyên tố trong các phân tử sau: NaCl, H2SO4 ,K2O, AlCl3, NaOH, Cu(OH)2, K2CrO4, K2Cr2O7.

b/Clo trong các hợp chất: Cl2, KClO3, HClO, HCl, KClO4, HClO2.

c/ Nitơ trong: N2, NH3, N2O, NO2, N2O5, HNO3, NaNO3, KNO2, NH4+, NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4.
d/ Mangan trong: Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4, MnSO4, MnO4-.

e/ Lưu huỳnh trong các chất sau: H2S, S, SO2, H2SO4, Na2S, K2SO4, MgSO4, K2SO3, Al2S3, FeS.
Câu 2: Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử sau đây, xác định chất khử, chất oxi hóa trong mỗi loại phản ứng ( loại đơn giản) 


a/ HI  + H2SO4→ I2  + H2S + H2O


b/ Na  + H2O→ NaOH + H2


c/ Fe2O3  + H2→ Fe + H2O

d/ S   +  HNO3 → H2SO4 + NO

e/ Cu + H2SO4  → CuSO4  + SO2 + H2O


f/ H2S  + H2SO4→ S  + H2O

            g/ NH3 + O2 → NO  + H2O

            h/ I2 + HNO3 → HIO3  + NO+ H2O


            i/ H2S + O2 → S  + H2O

            j/ H2S + O2 → SO2  + H2O

Câu 3: Cân bằng các phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
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DẠNG 4: TÌM TÊN KIM LOẠI
Cho Li=7, Na=23, K=39, Mg=24, Ca=40, Ba=137, Al=27, H=1, O=16, S=32, Cl=35,5

1) Hoà tan hoàn toàn 1,95g kim loại hoá trị I vào nước thì thu được 0,56 lít khí (đkc) và dung dịch B. Xác định tên kim loại. 

2) Hòa tan hòan tòan 3,9g kim lọai kiềm A vào nước, thu được 1,12 lít H2(đkc). Xác định tên kim lọai A. ĐS: A là K
3) Hòa tan hoàn toàn 11,7 gam kim loại nhóm IA vào nước thì thu được 3,36 lít khí ở đktc.Xác định tên kim loại.
4) Hòa tan hòan tòan một kim loại A thuộc nhóm IIA vào nước thì thu được 5,6 (lit) khí H2 (đktc). Tìm tên A
5) Hòa tan hòan tòan 8,0g kim loại KIỀM THỔ vào nước, sau phản ứng thu được 0,4g khí (đkc). Định tên kim loại A
6) Hòa tan hòan tòan 0,48g kim loại B ở nhóm IIA vào nước thu được 0,448 lít khí (đktc) và ddX. Xác định tên kim loại B.

7) Hòa tan hoàn toàn 41,1 gam một kim loại kiềm thổ M vào nước thu được 6,72 lit khí  ở đktc. Xác định tên M
8) Hòa tan hòan tòan 5,4g kim lọai X hóa trị III vào HCl, thu được 6,72 lít H2(đkc). Xác định tên kim lọai X.
9) Hòa tan hòan tòan 8g kim lọai kiềm Y vào dd H2SO4, thu được 4,48 lít H2(đkc). Xác định tên kim lọai Y.
10) Hòa tan hòan tòan 41,1g kim lọai kiềm Z vào dd HCl, thu được 6,72 lít H2(đkc). Xác định tên kim lọai Z.
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